
1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG VĂN GIẢNG. 

2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG VĂN GIẢNG. 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/4/1975.          4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia nào khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

7. Quê quán:  Xóm Ngoài 2, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

8. Nơi đăng ký thường trú: Xóm Ngoài 2, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

 Nơi ở hiện nay:  Như trên.

9. Số Căn cước: 019xxxxxx140              Ngày cấp: 12/01/2023  

    Cơ quan cấp:  Cục trưởng Cục QLHC về TTXH

10. Dân tộc: Kinh.                                 11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh.

   - Học vị: Cử nhân, Học hàm: Không.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Không.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ 

tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã.

15. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

16. Ngày vào Đảng: 10/5/2001.

- Ngày chính thức: 10/5/2002; Số thẻ đảng viên: 019xxxxxx140

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã.   

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội CCB xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 

kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện Phú Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đai biểu 

HĐND xã Úc Kỳ khóa XVI, nhiệm kỳ 1999 - 2006; khóa XVII, nhiệm kỳ 2006 - 2011; khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016; khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(trước sáp nhâp). Đại biểu HĐND xã Phú Bình khóa 1, nhiệm kỳ 2021- 2026.

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÚ BÌNH

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ tháng 02/1994
đến tháng 01/1996

Từ tháng 02/1996
đến tháng 9/1999

Từ tháng 10/1999
đến tháng 4/2001

Từ tháng 5/2001
đến tháng 7/2006

Từ tháng 8/2006
đến tháng 12/2008

Bộ đội; Chiến sĩ Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1

Hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, về địa phương tham gia phong trào 
công tác đoàn

Bí thư chi đoàn xóm Ngoài, Công an viên xóm Ngoài xã Úc Kỳ

Phó bí thư Đoàn xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình,tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ giao Thông - Thủy lợi xã Úc Kỳ, là Ủy viên BCH Đảng bộ xã 
Úc Kỳ



Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Ủy viên BTV - Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy xã Úc Kỳ khóa XIX

Phó bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư chi 
bộ Cơ quan xã

Phó bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư chi 
bộ Cơ quan xã

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Úc Kỳ

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Úc Kỳ

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Úc Kỳ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã 
Phú Bình, tỉnh Thái nguyên

Từ tháng 01/2009
đến tháng 5/2010

Từ tháng 6/2010
đến tháng 5/2015

Từ tháng 6/2015
đến tháng 3/2018

Từ tháng 4/2018
đến tháng 4/2020

Từ tháng 5 đến
tháng 7/2020

Từ tháng 8/2020 
đến tháng 6/2025

Từ tháng 7/2025
 đến nay

Phú Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2025

(Đã ký)

Dương Văn Giảng



1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN MINH

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN MINH

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1981              4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin nha nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.

7. Quê quán: (6) Xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 9, Phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước: 035xxxxxx450            Ngày cấp: 26/12/2022    

    Cơ quan cấp: Cục trưởng cục QLHC về TTXH.

10. Dân tộc:  Kinh                11. Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chuyên ngành: Chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành - 

Học viện Lục quân.

- Học vị: Cử nhân, Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội.

14. Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã.

15. Nơi công tác: Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Bình

16. Ngày vào Đảng: 22/11/2003

- Ngày chính thức: 22/11/2004; Số thẻ đảng viên: 035xxxxxx450

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Bình.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Kỷ luật: Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã: Không.

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÚ BÌNH

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ tháng 02/2001 
đến tháng 05/2001

Từ tháng 06/2001
đến tháng 12/2001

Từ tháng 01/2002
đến tháng 01/2003

Từ tháng 02/2003
đến tháng 03/2004

Từ tháng 04/2004
đến tháng 03/2005

Từ tháng 04/2005
đến tháng 08/2007

Chiến sĩ;  c11, d3, e2, f3, Quân khu 1

Học viên; c11, d3, Trường Quân sự QK1

at’; d5, e12, f3, Quân khu 1

at’; d4, e12, f3, Quân khu 1

Học viên;  c9, d3, Trường Quân sự QK1

bt’;  c10, d9, e141, f3, Quân khu 1

Từ tháng 09/2007
đến tháng 09/2009 Học viên đào tạo Sĩ quan cấp phân đội Trường sĩ quan lục quân 1

Từ tháng 10/2009
đến tháng 03/2010

bt’; c12, d3, Trường Quân sự Quân khu 1

Từ tháng 04/2010 
đến tháng 08/2010

bt’; Trung đội cảnh vệ phòng TMHC, TQSQK1 



Phú Bình, ngày 15 tháng 2 năm 2026

(Đã ký)

Phạm Văn Minh

Thời gian
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ tháng 09/2010 
đến tháng 09/2011

Từ tháng 10/2011
đến tháng 09/2013

Từ tháng 10/2013
đến tháng 08/2014

Từ tháng 09/2014
đến tháng 09/2016

Từ tháng 10/2016
đến tháng 01/2020

Từ tháng 02/2020 
đến tháng 07/2020

Từ tháng 08/2020
đến tháng 09/2020

Từ tháng 10/2020 
đến tháng 09/2023

Từ tháng 10/2023 
đến tháng 06/2025

Từ tháng 07/2025 
đến tháng 12/2025

Từ tháng 01/2026 
đến nay

cPQS; c2, Trường TSQ Việt Bắc - QK1

ct’; c2, Trường TSQ Việt Bắc - QK1

Học viên; Hoàn thiện Đại học, Hệ 7, Trường SQLQ1

Trợ lý TaH; BTM, e651, CHC, QK1

dT’; d3, e651, CHC, QK1

Học viên; đào tạo ngắn hạn CHTM eBB, Học viện Lục quân

dT’; d3, e651, CHC, QK1

PTMT; e651, CHC, QK1

PCHT Ban CHQS huyện Đồng Hỷ

Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 832

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 
xã Phú Bình



1. Họ và tên thường dùng: DƯƠNG THỊ NGA

2. Họ và tên khai sinh: DƯƠNG THỊ NGA

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không có

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/3/2005.                     4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

7. Quê quán: xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

8. Nơi đăng ký thường trú: xóm Đầm 1, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước: 019xxxxxx008                              Ngày cấp: 13/05/2021              

Cơ quan cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH  

10. Dân tộc: Kinh.                                                  11.Tôn giáo: Không

12. Trình độ :  

- Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không

- Học vị:Không      Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Không

- Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Lao động tự do

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, thì ghi rõ :

- Ngạch :   Mã ngạch

- Bậc lương (nếu có) :      Hệ số lương :       Ngày hưởng : 

- Phụ cấp chức vụ (nếu có) : 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: 

15. Nơi công tác: xóm Đầm 1, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:

- Ngày vào Đảng : 

- Ngày chính thức:                 Số thẻ đảng viên : 

- Chức vụ trong Đảng :

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) :

Lý do ra khỏi Đảng:

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Bí thư chi đoàn xóm Đầm 1

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Thanh niên xóm Đầm 1

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư chi đoàn xóm Đầm 1

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 

kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÚ BÌNH

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Phú Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2026

(Đã ký)

Dương Thị Nga

Từ tháng 07/ 2024 
đến nay Bí thư chi đoàn thanh niên xóm Đầm 1, xã Phú Bình
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